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Ngày 18 tháng 10 năm 2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
Năm học: 2022 - 2023

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (17/10/2022 - 22/10/2022)

BỘ MÔN ĐIỆN LẠNH

TRƯƠNG HỒNG ANH

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐN KTML 21B-Mô đun Máy lạnh dân dụng 1/2L F4.3 7-12 7-12 12

12

Tổng cộng 12

TRẦN THỊ NGỌC DIỆP

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 20C-Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh 1L  C4.5 7-9  10-11

CÐN KTML 20A-Thực tập tốt nghiệp 3   

CÐN KTML 20C-MD-Trang bị điện HTL 1/2L F4.8 2-2  1-1  1-1  1-1  1-1  

3-6  2-6  2-6  2-6  2-6  1-6  

5

3

5

30

10 33

Tổng cộng 10 33

NGÔ THỊ MINH HIẾU

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 21A-Tiếng Anh chuyên ngành 1L  C4.3 5-6  3-4  

CÐN KTML 20A-Thực tập tốt nghiệp 3   

CÐN KTML 20B-Thực tập tốt nghiệp 3   

4

3

3

4 6

Tổng cộng 4 6

LÊ QUANG HUY

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 21A-Kỹ thuật lạnh 1L  C4.3 1-3  5-6  5

5

Tổng cộng 5

LƯƠNG THỊ THU HUYỀN

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 21C-Kỹ thuật lạnh 1L  C7.3 10-11 7-9  

CÐN KTML 21A-Kỹ thuật lạnh 1L  B3.2 2-4  4-6  

5

6

11

Tổng cộng 11

ĐẶNG THỊ TRÚC LINH

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

CÐ NL 21B-Bơm, Quạt, Máy nén 1L  C4.1 9-11 

CÐ NL 21C-Bơm, Quạt, Máy nén 1L  C7.3 10-12

CÐ NL 22D-Nhiệt động lực học 1L  F4.11 9-12 

CÐN KTML 22B-Mô đun Đo lường điện lạnh 1/3L F4.5 1-1  

2-6  

3

3

4

1

5

Trang 1



8

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

CÐN KTML 22C-Mô đun Đo lường điện lạnh 1/3L F4.5 1-1  

2-6  

1

5

12 10

Tổng cộng 12 10

NGUYỄN HỮU QUYỀN

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 20C-Bài tập lớn Công nghệ lạnh 1/2L C4.5 11-12 7-9  

CÐN KTML 20A-Thực tập tốt nghiệp 3   

CÐN KTML 20B-Thực tập tốt nghiệp 3   

CÐN KTML 21C-Kỹ thuật lạnh 1L  Online 7-9  7-9  

5

3

3

6

11 6

Tổng cộng 11 6

NGUYỄN CHÍ THIỆN

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 20C-Bài tập lớn điều hòa không khí 1/2L C4.5 10-12 7-8  

CÐ NL 20D-Thực hành điều hòa không khí trung tâm1/2L F4.10 1-5  1-6  1-6  1-6  1-6  1-6  

CÐ NL 21B-Kỹ thuật lạnh 1L  C4.1 7-8  10-12

5

35

5

10 35

Tổng cộng 10 35

NGUYỄN TRỌNG TÍN

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 20C-Anh văn chuyên ngành 1L  C4.5 07-08 09-10

CÐ NL 21B-Tiếng Anh chuyên ngành 1L  C4.1 09-12

CÐ NL 21C-Tiếng Anh chuyên ngành 1L  C7.3 07-08 07-08

4

4

4

12

Tổng cộng 12

LÊ ĐÌNH TRUNG

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 21A-Bơm, Quạt, Máy nén 1L  C4.3 2-4  

CÐ NL 21A-Lò hơi công nghiệp 1L  C4.3 1-3  

3

3

6

Tổng cộng 6

GIANG KIẾN CƯỜNG

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 22A-Nhiệt động lực học 1L  F4.9 2-3  1-2  

CÐN KTML 22B-Mô đun Đo lường điện lạnh 1/3L F4.5 13-13

14-18

CÐN KTML 22C-Mô đun Đo lường điện lạnh 1/3L F4.5 13-13

14-18

4

1

5

1

5

6 10

Tổng cộng 6 10

TRẦN QUANG DANH

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

CÐ NL 20D-Thực hành điều hòa không khí trung tâm1/2L F4.10 7-11 7-12 7-12 7-12 7-12 7-12 35

Trang 2



8

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH8

CÐ NL 21A-Vật liệu nhiệt-điện-lạnh 1L  C4.3 4-6  

CÐN KTML 21A-Vật liệu nhiệt-điện-lạnh 1L  B3.2 1-3  

3

3

6 35

Tổng cộng 6 35

LÊ THANH ĐẠT

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 21B-Công nghệ sấy 1L  C4.1 7-10 4

4

Tổng cộng 4

MAI XUÂN ĐIỀU

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 20B-Thực hành lạnh công nghiệp 1/2L F4.1 1-5  1-6  1-6  1-6  1-6  1-6  

CÐ NL 20C-Năng lượng mặt trời và ứng dụng 1L  C4.5 9-12 

CÐ NL 21C-Công nghệ sấy 1L  C7.3 9-12 

CÐN KTML 21C-Cơ lưu chất 1L  Online 7-9  

35

4

4

3

11 35

Tổng cộng 11 35

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 21A-Công nghệ sấy 1L  C4.3 05-06 01-02

CÐ NL 21C-Vật liệu nhiệt-điện-lạnh 1L  C7.3 7-9  

4

3

7

Tổng cộng 7

LÊ THỊ BẢO HÀ

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 22C-Nhiệt động lực học 1L  F4.9 9-12 

CÐ ÔTÔ 21C-Kỹ thuật nhiệt 1L  F5.14 7-8  7-8  

CÐN KTML 22B-Mô đun Đo lường điện lạnh 1/3L F4.5 7-7  

8-12 

CÐN KTML 22B-Nhiệt động lực học 1L  C6.5 10-11 10-11

CÐN KTML 22C-Mô đun Đo lường điện lạnh 1/3L F4.5 1-1  

2-6  

4

4

1

5

4

1

5

14 10

Tổng cộng 14 10

NGUYỄN QUỐC HỒNG

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 20C-Bài tập lớn Công nghệ lạnh 1/2L C4.5 11-12 7-9  

CÐN KTML 21C-Vật liệu nhiệt-điện-lạnh 1L  B4.1 10-12

CÐN KTML 22B-Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp1L  C6.5 7-9  

5

3

3

11

Tổng cộng 11

NGUYỄN MINH QUỐC

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

CÐ NL 20B-Thực hành lạnh công nghiệp 1/2L F4.1 07-11 07-12 07-12 07-12 07-12 07-12 35

Trang 3



TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH8

CÐN KTML 21A-Cơ lưu chất 1L  B3.2 04-06 3

3 35

Tổng cộng 3 35

NGUYỄN HỮU THÀNH

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 21C-Lò hơi công nghiệp 1L  C7.3 7-9  

CÐN KTML 21B-Mô đun Máy lạnh dân dụng 1/2L F4.3 2-2  1-1  1-1  1-1  1-1  

3-6  2-6  2-6  2-6  2-6  1-6  

CÐN KTML 22C-Nhiệt động lực học 1L  C5.1 10-11 10-11

3

5

30

4

12 30

Tổng cộng 12 30

NGUYỄN TRẦN TRỌNG TUẤN

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ NL 20C-Bài tập lớn điều hòa không khí 1/2L C4.5 10-12 7-8  

CÐ NL 20C-Kỹ thuật lạnh ứng dụng 1L  C4.5 8-9  10-12

CÐ NL 21B-Lò hơi công nghiệp 1L  C4.1 7-9  

5

5

3

8 5

Tổng cộng 8 5

ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ ÔTÔ 21B-Kỹ thuật nhiệt 1L  F5.14 1-2  1-2  

CÐN KTML 20C-MD-Trang bị điện HTL 1/2L F4.8 7-7  7-7  7-7  7-7  7-7  

8-11 8-12 8-12 8-12 8-12 7-12 

4

5

30

9 30

Tổng cộng 9 30

NGUYỄN NGỌC VINH

TUẦN LỚP HỌC PHẦN SỈ SỐ PHÒNG HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CN LT TH

8 CÐ ÔTÔ 21D-Kỹ thuật nhiệt 1L  C4.4 11-12 07-08

CÐ ÔTÔ 21E-Kỹ thuật nhiệt 1L  C7.6 09-12

CÐN KTML 21B-Mô đun Máy lạnh dân dụng 1/2L F4.3 07-07 07-08 07-08

08-11 09-12 09-12 07-12

4

4

5

18

13 18

Tổng cộng 13 18

Trang 4


